
ST

T

Số GCN

ĐKKD
Số GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh
Hình 

thức cấp
Điện thoại

1 1729 1729
Quầy thuốc 

tây số 79 

Nguyễn Thị 

Cẩm Sương

Dược sĩ 

trung học

Thôn 4, xã Ia Tô, 

huyện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 0906 522 268

2 1730 1730
Quầy thuốc 

Trưởng Chi II

Nguyễn Thị 

Việt Hồng

Dược sĩ 

cao đẳng

Thôn Pác Bó, xã Ia 

Lâu, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 0988585165

3 1731 1731
Quầy thuốc 

Kim Loan

Ngô Thị 

Kim Loan

Dược sĩ 

cao đẳng

Làng Ngó, xã Ia Pia, 

huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 0392469190

4 1732 1732
Nhà thuốc 

Loan

Tô Thị 

Hoàng Phúc

Dược sĩ 

đại học

335- Trường Sơn, 

phường Yên Thế, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường (trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

Cấp mới 0397371397

5 1733 1733
Quầy thuốc 

Diệu

Dương Thị 

Hoài Diệu

Dược sĩ 

cao đẳng

Làng Yon Tok, xã Ia 

Glai, huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 0364749498

Phụ lục
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2

ST

T

Số GCN

ĐKKD
Số GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh
Hình 

thức cấp
Điện thoại

6 1734 1734
Quầy thuốc 

Quốc Đạt

Nguyễn Thị 

Huyền Chi

Dược sĩ 

cao đẳng

Làng Mrông Yố 2, 

xã Ia Ka, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 0332194884

7 1735 1735
Quầy thuốc 

Dược Nga

Nguyễn Thị 

Nga

Dược sĩ 

cao đẳng

Thôn 2, xã Ia Nhin, 

huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 0888895996

8 1736 1736
Nhà thuốc 

Cao Nguyên

Nguyễn 

Văn Thắng

Dược sĩ 

đại học

Tầng 1, 111- Trần 

Phú, phường Diên 

Hồng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc, bao gồm: thuốc thành 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường, thuốc 

thành phẩm bảo quản ở điều kiện lạnh 2
0
C- 

8
0
C, thuốc trong danh mục thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc (trừ vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất,  thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc phóng 

xạ)

Cấp mới 0905616001

9 1737 1737
Nhà thuốc 

Tâm An

Dương 

Thanh Hải

Dược sĩ 

đại học

Đường Anh hùng 

Núp, tổ dân phố Plei 

Hlektu, thị trấn Kông 

Chro, huyện Kông 

Chro, tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường (trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

Cấp mới 0975656114



3

ST

T

Số GCN

ĐKKD
Số GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh
Hình 

thức cấp
Điện thoại

10 1738 1738
Quầy thuốc 

Mai Thị Đào

Mai Thị 

Đào

Dược sĩ 

cao đẳng

Thôn Tam Điệp, xã 

HNeng, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 0359 552 679

11 1739 1739

Nhà thuốc 

Tâm An 01 

(Công ty 

TNHH dược 

phẩm Phương 

An Pharma)

Vũ Thị 

Thúy

Dược sĩ 

đại học

286- Cánh mạng 

tháng Tám, tổ 11, 

phường Hoa Lư, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc, bao gồm: thuốc thành 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường, thuốc 

hướng thần (trừ vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc phóng xạ, thuốc trong danh mục 

thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc)

Cấp mới 0866 000 871

12 1740 1740
Quầy thuốc 

Diễm Phúc

Huỳnh Thị 

Diễm Phúc

Dược sĩ 

trung học

Đường Trần Hưng 

Đạo, tổ 2, thị trấn 

Đak Pơ, huyện Đak 

Pơ, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 0978 520 882

13 95
Quầy thuốc 

Phú Quý

Chung Tấn 

Hoàng

Dược sĩ 

trung học

Thôn 1, thị trấn Đak 

Pơ, huyện Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Duy trì 0988130346
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ST

T

Số GCN

ĐKKD
Số GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh
Hình 

thức cấp
Điện thoại

14 464
Nhà thuốc 

Tây Nguyên

Phạm Thị 

Anh Đào

Dược sĩ 

đại học

128 - Tôn Thất 

Tùng, phường Phù 

Đổng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc, bao gồm: thuốc thành 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc trong danh mục thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc (trừ vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc phóng xạ)

Duy trì 0987502425

15 158
Quầy thuốc 

Hồng Nhung

Bùi Thị 

Hồng 

Nhung

Dược sĩ 

trung học

Thị Tứ, xã Ia Krái, 

huyện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Duy trì 0966 003 559

16 996
Quầy thuốc 

Thùy Dung

Nguyễn Thị 

Dung

Dược sĩ 

trung học

Thôn Sơn Bình, xã 

Ayun Hạ, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Duy trì 0365 737 499

17 37
Nhà thuốc 

Thanh Hoài

Ngô Thị 

Thanh Hoài

Dược sĩ 

đại học

24 - Trần Nhật Duật, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường (trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

Duy trì 0934477796

18 127
Quầy thuốc 

Hương

Đàm Thị 

Hương

Dược sĩ 

trung học

Thôn Tai Pêr, xã Ia 

Hla, huyện Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Duy trì 0975 691 658
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ST

T

Số GCN

ĐKKD
Số GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh
Hình 

thức cấp
Điện thoại

19 985
Nhà thuốc 

Tâm Phúc

Dương 

Huyền 

Trang

Dược sĩ 

đại học

04- Trần Quang 

Diệu, phường An 

Phú, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường (trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

Duy trì 0964 583 139

20 125
Quầy thuốc 

Gia Bảo

Triệu Thành 

Đạt

Dược sĩ 

trung học

Tổ dân phố 5, thị 

trấn Chư Sê, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Duy trì 0975 907 026

21 83
Quầy thuốc 

Tân Ngọc

Phan Thị 

Bích Ngọc

Dược sĩ 

trung học

Thôn Tân Hiệp, xã 

Tân An, huyện Đăk 

Pơ, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Duy trì 0905 307 555

22 53
Quầy thuốc 

Hoàng Thịnh

Lâm Thị 

Thịnh

Dược sĩ 

trung học

Tổ 9, thị trấn Kong 

Dơng, huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản 

ở điều kiện thường thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Duy trì 0969945682
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